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NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và

Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ( giai đoạn 2006 – 2010 ) của tỉnh Phú Thọ

_________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Khoá XVI, kỳ họp thứ 6

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số: 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính Phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1361/QĐ-TTg ngày 18/12/2003 của Thủ tư​ớng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2003 – 2010;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 2332/TT-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2005 của UBND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (giai đoạn 2006 – 2010) tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và thảo luận;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tán thành thông qua Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2006 – 2010 của tỉnh Phú Thọ với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch - Kế hoạch sử dụng đất 2001 – 2005:

1.1. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2003 - 2010:

Tổng diện tích quy hoạch 2010 là: 352.406,95 ha; đến 2005 là 352.384,14 ha.

1.1.1. Kết quả thực hiện quy hoạch đất nông nghiệp:

Diện tích quy hoạch 2003 - 2010 là 293.997,68 ha; đến năm 2005 là 267.612,08 ha, đạt 91,03%.  

+ Đất sản xuất nông nghiệp quy hoạch là:92.027,51 ha, đến 2005 là 98.814,19 ha, tăng 6.786,68 ha đạt 107,37%. Trong đó: Đất cây hàng năm quy hoạch là 54.196,9 ha, đến 2005 là 59.857,21 ha, đạt 110,44%; cây lâu năm quy hoạch 37.830,61 ha, đến 2005: 38.956,98 ha, đạt 102,98%.

+ Đất lâm nghiệp quy hoạch là: 194.474,45 ha, đến 2005 là 164856,91 ha, bằng 84%.  

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản quy hoạch là: 7.454,72 ha, đến 2005 là 3.905,68 ha, bằng 52,39%.  

2.1.2. Kết quả thực hiện quy hoạch đất phi nông nghiệp:

Diện tích quy hoạch là 54.602,1 ha; đến năm 2005 là 48.098,77 ha, đạt 88,09%.

+ Đất ở quy hoạch là 8.821,95 ha; đến năm 2005 đã thực hiện 8.721,18 ha. Riêng đất ở nông thôn quy hoạch là 7.187,58 ha; đã thực hiện 7.715,21 ha v​ượt 107,34%.

+ Đất chuyên dùng:

- Đất quốc phòng an ninh diện tích quy hoạch là 1.853,82 ha; đến năm 2005 là 2.367,32 ha, v​ượt 127,7%. 

- Đất mục đích công cộng diện tích quy hoạch là 16.567,35 ha; đến năm 2005 là 15.298,8 ha, đạt 92,34%. Trong đó: Đất giao thông diện tích quy hoạch là 10.263,29 ha; đến năm 2005 là 9.018,01 ha, đạt 87,87%; đất thuỷ lợi diện tích quy hoạch là 4.013,94 ha; đến năm 2005 là 4.614,56 ha, vư​ợt 114,96%.

1.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2001 - 2005:

1.2.1. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp:

+ Kế hoạch chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là: 3.077,35 ha; Thực hiện 3.321,75 ha, đạt 107,94 %. 

Diện tích các loại đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp như sau: Đất lúa: 990,95 ha; đất cây hàng năm khác: 763,11 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản:152,18 ha; đất cây lâu năm:552,24 ha; đất rừng sản xuất: 823,77 ha...
+ Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào đất sản xuất nông nghiệp là 57.963,17 ha; thực hiện 37.263,74 ha, đạt 64,29%. 

Đưa đất chưa sử dụng sang đất nông nghiệp, cụ thể như sau: Đất trồng lúa: 549,71 ha; đất cây hàng năm khác còn lại: 950,30 ha; đất cây lâu năm: 3.457,28 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản: 180,49 ha; đất rừng sản xuất: 15.163,06 ha; đất rừng phòng hộ: 16.372,38 ha; đất rừng đặc dụng: 588,50 ha.

1.2.2. Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp: 

Kế hoạch phải thực hiện là 5.703,62 ha; thực hiện 5.843,83 ha, đạt 102,46%. Trong đó:


+ Đất ở nông thôn: Kế hoạch 665,25 ha; thực hiện 866,56 ha, đạt 130,26%.


+ Đất ở đô thị: Kế hoạch 36,22 ha; thực hiện 205,5 ha, đạt 567,37 %.


+ Đất an ninh, quốc phòng: Kế hoạch 884,41 ha; thực hiện 655,10 ha, đạt 74,07%.


+ Các loại đất phi nông nghiệp còn lại: Kế hoạch 5.002,15 ha; thực hiện 4.116,67 ha, đạt 95,39%.

1.3. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch giai đoạn 2003- 2010 và kế hoạch sử dụng đất 2001-2005:

Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh được kiểm kê năm 2005 là: 352.384,14 ha; Trong đó: Đất mục đích nông nghiệp: 267.612,07 ha (76%); đất mục đích phi nông nghiệp: 48.098,78 ha (13,6%); đất chư​​​a sử dụng: 36.673,29 ha (10,4%).

Việc thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2003-2010 tích cực, các diện tích đất sử dụng mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp đều tăng, đất chưa sử dụng giảm. Nhiều chỉ tiêu đất phi nông nghiệp đã hoàn thành diện tích bố trí cho cả kỳ quy hoạch.

Kế hoạch sử dụng đất 2001 -2005 đúng mục đích, đúng định hư​ớng của tỉnh. Các chỉ tiêu kế hoạch đưa ra sát với thực tiễn, tổ chức thực hiện hoàn thành có tỷ lệ cao, phù hợp với  phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001 -2005. Công tác quản lý sử dụng đảm bảo chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nư​ớc.

 Tuy nhiên, việc thực hiện chỉ tiêu đất sản xuất nông nghiệp chưa chuyển động giảm so với yêu cầu của quy hoạch; đất lâm nghiệp tăng chậm; đất phi nông nghiệp tăng nhanh. ở một số huyện, xã, ngành ch​ưa quan tâm đến công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, một số chỉ tiêu loại đất cụ thể còn đạt thấp  như đư​a đất chư​a sử dụng vào sử dụng. Quản lý sử dụng đất ở một số nơi chư​a chặt chẽ, sử dụng đất sai mục đích; một số doanh nghiệp đ​ược giao đất, thuê đất nhưng sử dụng chưa hiệu quả còn lãng phí. Công tác giao đất, chuyển mục đích, chuyển như​ợng quyền sử dụng đất ở một số nơi làm chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Việc kiểm tra phát hiện chưa kịp thời để xảy ra những vi phạm gây ra bức xúc trong nhân dân.  

2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010:

Tổng diện tích quy hoạch 2003 – 2010 là 352.406,9 ha; điều chỉnh lại đến 2010 là 352.384,14 ha.

2.1. Điều chỉnh quy hoạch đất mục đích nông nghiệp 2006-2010:

Quy hoạch 2003 là: 293.997,68 ha; Điều chỉnh là: 270.288,94 ha, giảm 23.768,74 ha. Trong đó:

+ Đất sản xuất nông nghiệp: Quy hoạch 2003: 92.399.68 ha; điều chỉnh là: 94.565,56 ha, tăng 2.538,05 ha. Gồm: Đất trồng lúa quy hoạch 54.196,9 ha; điều chỉnh là 56.175,59 ha, tăng 1.978,69 ha. Đất trồng cây hàng năm còn lại quy hoạch  8.000 ha; điều chỉnh là 10.559,16 ha, tăng 2.559,16 ha. Đất cây lâu năm quy hoạch 37.830,61 ha; điều chỉnh là: 38.389,97 ha, tăng 559,36 ha.

+ Đất sản xuất lâm nghiệp: Quy hoạch 2003: 194.474,45 ha; điều chỉnh là: 171.260,01 ha, giảm 23.214,44 ha. Gồm: Đất rừng sản xuất quy hoạch 82.675,83 ha; điều chỉnh là 103.658,76 ha, tăng 20.982,93 ha. Đất rừng phòng hộ quy hoạch 95.306,22 ha; điều chỉnh là: 51.354,38 ha, giảm 43.951,84 ha. Rừng đặc dụng quy hoạch 16.492,4 ha; điều chỉnh là: 16.246,87 ha, giảm 245,53 ha.

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: Quy hoạch 2003: 7.454,72 ha; điều chỉnh là: 4.364,71 ha, giảm 3.090,01 ha.

2.2. Điều chỉnh quy hoạch đất phi nông nghiệp 2006-2010:

Quy hoạch 2003 là: 54.602,1 ha; điều chỉnh là: 54.593,9 ha, giảm 8,2 ha. Trong đó: 

+ Đất ở: Quy hoạch 2003: 8.821,95 ha; điều chỉnh là: 9.941,44 ha, tăng 1.119,49 ha.  

+ Đất chuyên dùng: Quy hoạch 2003: 25.389,58 ha; điều chỉnh là: 25.593,9 ha, tăng 201,39 ha.

2.3. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất chưa sử dụng:

Theo quy hoạch 2003 ha, đến năm 2010 còn 3.807,17 ha; nay điều chỉnh còn là: 27.561,31 ha.
3. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2006 – 2010:
3.1. Phân bổ kế hoạch sử dụng đất đến 2010:

3.1.1.Đối với đất mục đích sản xuất nông nghiệp:


Tổng diện tích đến 2010: 270.228,94 ha, tăng so 2005:2.616,86 ha. Trong đó:

+ Đất sản xuất nông nghiệp:94.565,56 ha, giảm so với 2005: 4.248,63 ha.

Các chỉ tiêu:

- Đất trồng cây hàng năm: 56.175,59 ha, giảm so với 2005: 3.681,62 ha (đất trồng lúa giảm 2.393,23 ha; cây hàng năm còn lại giảm 1.288,39 ha)

- Đất trồng cây lâu năm 38.389,97 ha, giảm 567,01 ha.

+ Đất lâm nghiệp: 171.260,01 ha, tăng so với 2005: 6.403,1 ha.

Các chỉ tiêu:

- Đất rừng sản xuất:103.658,76 ha, tăng 32.974.62 ha (trong đó: Diện tích rừng sản xuất nguyên liệu giấy 61.368,52 ha, giảm 227,03 ha (sát với quy hoạch  6 vạn ha); tăng thêm đất trồng rừng sản xuất: 3.840,65 ha.

- Đất rừng phòng hộ: 51.354,38 ha, giảm so với 2005: 2.453,74 ha (giảm chủ yếu để chuyển sang đất trồng rừng sản xuất cây lấy gỗ chế biến xuất khẩu).

- Đất rừng đặc dụng: 16.246,87 ha (theo quyết định của Chính phủ), tăng so với 2005: 5.882,22 ha.

+ Đất nuôi trồng thuỷ sản: 4.364,71 ha, tăng so với 2005: 459,03 ha.

+ Đất nông nghiệp khác: là 38,65 ha, tăng 3,35 ha.  

3.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp:

Tổng diện tích đến 2010: 54.593,9 ha, tăng so 2005: 6.495,13 ha. Trong đó:

+ Đất ở: 9.941,44  ha, tăng 1.220,26 ha (đất ở nông thôn:  8.582,82 ha, tăng 867,61 ha; Đất ở đô thị:  1.358,62 ha, tăng 352,65 ha); 

+ Đất chuyên dùng:  25.590,97 ha, tăng 5.279,84 ha, gồm: 

Đất công trình sự nghiệp, trụ sở cơ quan: 501,41 ha, tăng 48,59 ha; đất quốc phòng, an ninh: 3.025,58 ha, tăng 658,26 ha; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 3.807,97 ha, tăng 1.615,78 ha; đất có mục đích công cộng: 18.241,34 ha, tăng 2.942,54 ha, 

+ Đất tôn giáo tín ngư​​​ỡng: 112,27 ha, tăng 1,74 ha. 

+ Đất nghĩa trang nghĩa địa:1.357,75 ha, tăng  43,95 ha.  

+ Kế hoạch sử dụng đất sông suối và mặt n​​​ước chuyên dùng:17.549,98 ha, giảm 51,43 ha.  

+ Đất phi nông nghiệp khác: 40,43 ha, giảm  0,29 ha. 

3.1.3. Đối với đất chưa sử dụng:

 Diện tích đến 2010: 27.561,31 ha, giảm so 2005: 9.111,98 ha. Trong đó:

+ Đất bằng chưa sử dụng:2.017,77 ha, giảm 351,77 ha;

+ Đất đồi núi chưa sử dụng: 24.151,45 ha, giảm 8.760,21 ha;

+ Núi đá không có rừng cây: 1.392,09 giữ nguyên.

3.2. Kế hoạch thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất:

3.2.1. Thu hồi và chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích đất phi nông nghiệp

:

 Diện tích thu hồi và chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp 6.356,72 ha, cụ thể như sau: 

+ Thu hồi và chuyển từ đất sản xuất nông nghiệp: 4.473,68 ha; trong đó: Đất cây hàng năm: 3.390,32 ha (từ đất trồng lúa nước là 1.520,68 ha), đất cây lâu năm 1.083,36 ha.

+ Thu hồi và chuyển từ đất lâm nghiệp: 1.727,76 ha; 

+ Thu hồi và chuyển từ đất nuôi trồng thuỷ sản: 154,93 ha;

+ Thu hồi và chuyển từ đất nông nghiệp khác: 0,35 ha.

3.2.2. Chuyển đất chưa sử dụng sang sử dụng mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp:

Tổng diện tích chuyển sang sử dụng mục đích nông nghiệp và phi nông nghiệp là 9.111,98 ha. Trong đó:

+ Chuyển sang đất nông nghiệp 8.942,79 ha, gồm:

- Chuyển sang đất sản xuất nông nghiệp: 582,40 ha (trồng cây hàng năm 259,68 ha; trồng cây lâu năm 322,72 ha);

- Chuyển sang đất lâm nghiệp 8.321,79 ha, (trồng rừng sản xuất 22.864,08 ha; rừng phòng hộ 413,91ha; rừng đặc dụng 5.043,80 ha);

- Chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản 38,60 ha;

+ Chuyển sang đất phi nông nghiệp 169,19 ha, gồm:

- Đất ở 50,58 ha (đất ở nông thôn 43,57 ha, đất ở đô thị 7,01 ha);

- Đất chuyên dùng 118,61 ha;

3.2.3. Thu hồi và chuyển trong nội bộ đất phi nông nghiệp: 

 Tổng diện tích thu hồi: 303,49 ha. Trong đó:

+ Thu hồi đất ở chuyển sang đất chuyên dùng: 71,11 ha (đất ở nông thôn: 53,2 ha; đất ở đô thị: 17,91 ha)

+ Thu hồi đất chuyên dùng chuyển sang đất chuyên dùng khác: 189,32 ha
+ Thu hồi đất tôn giáo, tín ngưỡng chuyển sang đất chuyên dùng: 0,15 ha

+ Thu hồi đất nghĩa trang nghĩa địa chuyển sang đất chuyên dùng: 1,12 ha
+ Thu hồi đất sông suối và mặt nước chuyên dùng chuyển sang đất chuyên dùng: 39,36 ha

+ Thu hồi đất phi nông nghiệp khác chuyển sang đất chuyên dùng: 2,43 ha
4. Sau khi thực hiện kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2006 – 2010, đến cuối năm 2010 diện tích các loại đất của tỉnh nh​ư sau:

Tổng diện tích tự nhiên 352.384,14 ha. Trong đó:

4.1. Đất nông nghiệp:

Tổng số 270.228,94 ha, chiếm 76,69 %, gồm: Đất sản xuất nông nghiệp 94.565,56 ha; đất lâm nghiệp 171.260,01 ha; đất nuôi trồng thuỷ sản 4.364,71 ha; đất nông nghiệp khác 38,65 ha.

4.2. Đất phi nông nghiệp:

 Tổng số 54.593,90 ha, chiếm 15,49 %, gồm: Đất ở 9.941,44 ha (đất ở nông thôn 8.582,82 ha, đất ở đô thị 1.358,62 ha); đất chuyên dùng 25.590,97 ha; đất tôn giáo tín ng​ư​ỡng 112,27 ha; đất nghĩa trang nghĩa địa 1.357,75 ha; đất sông suối và mặt n​​ước chuyên dùng 17.549,98 ha; đất phi nông nghiệp khác 41,49 ha.

4.3. Đất ch​ư​a sử dụng:

 Tổng số 27.561,31 ha, chiếm 7,82 %, gồm: Đất bằng ch​​ưa sử dụng 2.017,77 ha; đất đồi núi ch​ư​a sử dụng 24.151,45 ha; núi đá không có rừng cây 1.392,09 ha.

Điều 2: Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh một số điểm sau đây:

1. Các cấp, các ngành phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản chính sách của Nhà nước về quản lý sử dụng đất, đảm bảo quản lý đất đai đúng pháp luật, sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả và bảo vệ môi trường phát triển bền vững;

2. Thực hiện công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2006 - 2010 sau khi được Chính phủ phê chuẩn; chỉ đạo thực hiện theo đúng các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch đã được duyệt. Uỷ ban nhân dân các cấp và các sở, ngành rà soát, lập quy hoạch hoặc bổ sung điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp ngành mình phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của tỉnh để phục vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương 2006-2010 đạt kết quả cao nhất;

3. Phát huy nguồn lực đất đai khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh về nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, du lịch, dịch vụ và yêu cầu quỹ đất cho sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao và đảm bảo an ninh quốc phòng; chú ý giải quyết nhu cầu đất ở nhà ở của nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách. Tạo nguồn vốn từ đất tăng thu ngân sách đầu tư phát triển cơ sở kết cấu hạ tầng.

4. Kiểm tra các đối tượng được giao, thuê đất sản xuất kinh doanh nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả phải thu hồi giao và cho người khác thuê có hiệu quả hơn. Tăng cường công tác thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai; phát hiện kịp thời xử lý kiên quyết các trường hợp vi phạm pháp luật; giải quyết khẩn trương đơn thư, kiến nghị của nhân dân về đất đai góp phần giữ gìn ổn định trật tự xã hội. Củng cố hệ thống bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu quản lý nhà nước về đất đai; tạo điều kiện đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý sử dụng đất đai, bảo đảm việc quản lý chặt chẽ nghiêm minh theo pháp luật.

5. Trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất 2006 - 2010, nếu có điều chỉnh về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh hoặc điều chỉnh quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng đô thị làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất, UBND tỉnh phải khẩn trương lập kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp và báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ.

Điều 3: Tổ chức thực hiện:
Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2006 – 2010 của tỉnh; đồng thời tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, báo cáo tình hình thực hiện theo đúng quy định của pháp luật;

- Th​​ường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVI, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2005.

	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Điền (đã ký)
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